	
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II  ĐỀ 1
NĂM HỌC 2023-2024

Môn: NGỮ VĂN  – Lớp 8
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)                                     


I. MA TRẬN

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	TL
	
	TL
	
	TL
	
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Bài thơ:
Bác ơi


	
	1*
	
	3*
	
	1*
	
	
	60

	2
	Viết


	Viết bài văn phân tích một tác phẩm  văn học.
	
	
	
	
	
	
	
	1*
	40

	Tổng điểm
	
	1.0
	
	3.0
	
	2.0
	
	40
	100

	Tỉ lệ %
	10%
	30%
	20%
	40%
	

	Tỉ lệ chung
	40%
	60%
	


	           
	BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2023-2024

Môn: NGỮ VĂN  – Lớp 8
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)                                     


I. BẢN ĐẶC TẢ
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức 
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận Dụng
	Vận dụng cao

	1


	Đọc hiểu


	Bài thơ:
Bác ơi

	 Nhận biết:

- Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt chính của bài văn.
Thông hiểu:

-Cảm xúc bao trùm toàn bài thơ 

cảm xúc gì của tác giả

- Tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ trong hai câu thơ

-Câu thơ ca ngợi lòng yêu nước thương dân, tình nhân ái bao la của chủ tịch Hồ Chí Minh?

Vận dụng:

- Viết một đoạn văn  nói về tình cảm của em đối với Bác Hồ
	1TL


	3TL
	1TL
	

	2.
	Viết
	Viết bài văn phân tích một tác phẩm  văn học.
	Nhận biết:

Thông hiểu:

Vận dụng:

Vận dụng cao:


Viết bài văn  trình bày suy nghĩ về  của  sự thất bại trong cuộc sống .


	
	
	
	1 TL*



	 Tổng
	
	1TL
	3TL
	1 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	10%
	30%
	20%
	40%

	Tỉ lệ chung
	
	40%
	60%


	
	ĐỀ  KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ  II

NĂM HỌC 2023-2024

Môn: NGỮ VĂN  – Lớp 8
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)                                     


	Họ và tên: ……………………………………  Lớp:  ………………..
Số báo danh: …………………………….……Phòng KT:…………..
	Mã phách



I.PHẦN ĐỌC HIỂU: (6 điểm)
Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

	BÁC ƠI

    Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa
Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa...
Chiều nay con chạy về thăm Bác
Ướt lạnh vườn rau, mấy gốc dừa!

    Con lại lần theo lối sỏi quen
Đến bên thang gác, đứng nhìn lên
Chuông ôi chuông nhỏ còn reo nữa?
Phòng lặng, rèm buông, tắt ánh đèn!

    Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!
Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời
Miền Nam đang thắng, mơ ngày hội
Rước Bác vào thăm, thấy Bác cười!

Trái bưởi kia vàng ngọt với ai
Thơm cho ai nữa, hỡi hoa nhài!
Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm
Quanh mặt hồ in mây trắng bay...

Ôi, phải chi lòng được thảnh thơi
Năm canh bớt nặng nỗi thương đời
Bác ơi, tim Bác mênh mông thế
Ôm cả non sông, mọi kiếp người.


	Bác chẳng buồn đâu, Bác chỉ đau
Nỗi đau dân nước, nỗi năm châu
Chỉ lo muôn mối như lòng mẹ
Cho hôm nay và cho mai sau...

Bác sống như trời đất của ta
Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa
Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ, lụa tặng già.

Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà
Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha
Bác nghe từng bước trên tiền tuyến
Lắng mỗi tin mừng, tiếng súng xa.

Bác vui như ánh buổi bình minh
Vui mỗi mầm non, trái chín cành
Vui tiếng ca chung hoà bốn biển
Nâng niu tất cả, chỉ quên mình.

Bác để tình thương cho chúng con
Một đời thanh bạch, chẳng vàng son
Mong manh áo vải hồn muôn trượng
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn.

         ( Tố Hữu, Ra trận, NXB Văn học, 1972)


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Câu 1 (1 điểm). Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì? 
Câu 2 (1,0 điểm).  Cảm xúc bao trùm toàn bài thơ “Bác ơi” là:

Tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ trong hai câu thơ sau là gì?

Câu 3 (1,0 điểm):  Câu thơ “Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!” thể hiện cảm xúc gì của tác giả?

Câu thơ nào Tố Hữu ca ngợi lòng yêu nước thương dân, tình nhân ái bao la của chủ tịch Hồ Chí Minh?
Câu 4 (1,0 điểm). Em hiểu câu thơ “Bác sống như trời đất của ta” như thế nào?

Câu 5 (2,0 điểm). Viết một đoạn văn (7- 9 câu) nói về tình cảm của em đối với Bác Hồ?

Phần II. Tạo lập văn bản (4 điểm)
Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện hoặc bài thơ mà em yêu thích. 
                                                     ------------Hết------------

	
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ  II
NĂM HỌC 2023-2024

Môn: NGỮ VĂN  – Lớp 8


	Phần
	Nội dung
	Điểm

	I.Đọc hiểu
	Câu 1: 
-Thể thơ: bảy chữ

- Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm

	0,5 điểm

	
	Câu 2: 
-Cảm xúc:Sự ngậm ngùi, tiếc thương của tác giả trước giờ phút tiễn đưa Bác.
-Tác dụng:Diễn tả khung cảnh bi thương và sự đau xót của toàn dân tộc trước sự ra đi của Bác


	0,5 điểm
0,5 điểm



	
	Câu 3: Cảm xúc: Đau xót, chưa muốn tin vào sự thật Bác ra đi.

.
 “Bác sống như trời đất của ta

  Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa”  


	1 điểm 

	
	· Câu 4:   “Trời đất của ta” là quê hương đất nước, là xứ sở thân yêu của ta vô cùng tươi đẹp, rộng lớn và vĩnh hằng. Cuộc đời của Bác được so sánh với “trời đất của ta” nhằm ca ngợi tầm vóc lớn lao và cao cả của Người. Đó là sự nghiệp cách mạng cứu nước cứu dân, là lí tưởng và đạo đức cách mạng của Bác Hồ. Đó là một tâm hồn trong sáng, thanh cao, thoát khỏi mọi ràng buộc của danh lợi vươn tới cái vô cùng, cái cao cả. 
· Câu thơ đã ca ngợi công lao và trái tinh yêu thương của Bác, khẳng định sự trường tồn bất diệt của Bác với đất nước, nhân dân.
· Câu thơ gửi gắm niềm yêu kính, biết ơn vô hạn của nhà thơ cũng như nhân dân ta đối với Bác
·  với đất nước, nhân dân.
	1,5 điểm 

	
	Câu 5:   Dưới đây là một vài gợi ý:

- Hình thức : Đúng hình thức đoạn văn, đủ số câu, viết sạch đẹp.

- Nội dung: 

+ Lòng yêu kính Bác, biết ơn, nhớ thương, tự hào…

+ Việc làm của em thể hiện lòng yêu kính Bác: Học tập tốt, học tập những 

đức tính quý báu của Bác…


	2 điểm 

	II.Tạo lập văn bản
	 Viết  bài văn phân tích tác phẩm văn học 
	4 điểm


	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn

Mở bài, thân bài, kết bài
	0,25điểm

	
	b. Xác định đúng tác phẩm cần phân tích
	 0,25điểm

	
	c. Triển khai nội dung bài viết thành các đoạn văn

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng nắm chắc các yêu cầu của dạng bài viết phân tích tác phẩm truyện 

* Mở bài:

-Giới thiệu tác phẩm truyện (nhan đề, tác giả) và nêu ý kiến khái quát về tác phẩm. Nêu cảm nghĩ chung về yếu tố nội dung hay nghệ thuật đặc sắc về bài thơ sáu chữ hoặc bảy chữ.
* Thân bài: 

- Nêu ngắn gọn nội dung chính của tác phẩm.

- Nêu được chủ đề của tác phẩm.

- Chỉ ra và phân tích được tác dụng của một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm (như cốt truyện, nghệ thuật xây dựng nhân vật, ngôi kể, ngôn ngữ, …)

- Sử dụng các bằng chứng từ tác phẩm để làm sáng tỏ ý kiến nêu trong bài viết.

* Kết bài: Nêu được ý nghĩa, giá trị của tác phẩm.
	0,5điểm 

0,5điểm 

1,5 điểm

0,5điểm 

	
	d.Sáng tạo: Diễn đạt lưu loát, lời văn sinh động ,có lựa chọn từ ngữ ,có liên kết mạch lạc . HS có cách kể chuyện độc đáo, linh hoạt.
	0,25điểm

	
	e. Chính tả,dùng từ,đặt câu: Bảo đảm chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng  Việt


	0,25điểm


